
PHÒNG GD- ĐT CĨNH THUẬN

TRƯỜNG THCS VĨNH THUẬN

1 Trần Phúc An 18/10/2011 6A1 THCS Vĩnh Thuận Đập Đá 1 - Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận Trần Mười Chín Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 500,000

2 Nguyễn Thị Kim Ngân 26/07/2011 6A2 THCS Vĩnh Thuận Kinh 13 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Nguyễn Văn Hận Thuộc diện cận nghèo, cha mẹ đi làm thuê 500,000

3 Phạm Thị Ngọc Nguyễn 27/06/2011 6A2 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Trinh - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Phạm Hoàng Anh Thuộc diện cận nghèo, cha mẹ đi làm thuê 500,000

4 Nguyễn Hồ Anh Thư 27/07/2011 6A2 THCS Vĩnh Thuận Kinh 14 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Nguyễn Văn Nay Thuộc diện cận nghèo, cha mẹ đi làm thuê 500,000

5 Nguyễn Trà My 24/06/2011 6A2 THCS Vĩnh Thuận Kinh 14 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Nguyễn Thanh Nhờ Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 500,000

6 Võ Minh Hoài 17/06/2011 6A2 THCS Vĩnh Thuận Kinh 14 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Phạm Thị Kim Sơn Thuộc diện khó khăn, ít đất canh tác, cha mẹ đi làm thuê 500,000

7 Lê Thị Yến Nhí 23/05/2011 6A2 THCS Vĩnh Thuận Kinh 14 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Lê Văn Oanh Thuộc diện khó khăn, ít đất canh tác, cha mẹ đi làm thuê 500,000

8 Lê Thanh Trà 12/28/2011 6A2 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Trinh - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Lê Văn Hiên Thuộc diện khó khăn, ít đất canh tác, cha mẹ đi làm thuê 500,000

9 Nguyễn Thị Thu Hương 28/06/2011 6A2 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Trinh - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Nguyễn Văn Trên Thuộc diện khó khăn, ít đất canh tác, cha mẹ đi làm thuê 500,000

10 Nguyễn Thị Tố Uyên 28/8/2011 6A3 THCS Vĩnh Thuận Vinh Tây 2 - Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận Văn Công Nhan Hộ nghèo, không có đất canh tác, cha mẹ đi làm thuê 500,000

11 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 05/10/2011 6A3 THCS Vĩnh Thuận Bờ Xáng - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Nguyền Minh Thùy Hộ nghèo, không có đất canh tác, cha mẹ đi làm thuê 500,000

12 Đặng Tài Phát 03/02/2011 6A3 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Tây 2 - Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận Đặng Văng Lợi Cận nghèo, ít đất, cha mẹ đi làm thuê 500,000

13 Ngô Chấn Nam 31/10/2011 6A3 THCS Vĩnh Thuận Kinh 3 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Ngô Chí Phong Cận nghèo, ít đất, cha mẹ đi làm thuê 500,000

14 Nguyễn Hoàng Huy 28/06/2011 6A3 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Trinh - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Nguyễn Văn Dương Cận nghèo, ít đất, cha mẹ đi làm thuê 500,000

15 Huỳnh Thị Thu Thảo 27/04/2011 6A4 THCS Vĩnh Thuận Kinh 11 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Huỳnh Văn Thượng Hộ nghèo, không có đất canh tác, cha mẹ đi làm thuê 500,000

16 Đặng Phương Kỳ 04/12/2009 6A4 THCS Vĩnh Thuận Kinh 11 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Trương Thị Thúy Cận nghèo, ít đất, cha mẹ đi làm thuê 500,000

17 Lê Hữu Trạch 22/06/2010 7B1 THCS Vĩnh Thuận Kinh 14 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Lê Thị Hạnh Thuộc diện khó khăn, ít đất canh tác, cha mẹ đi làm thuê 500,000

18 Nguyễn Thúy Vy 29/04/2010 7B1 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Trinh - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Nguyễn Thị Tố Trinh Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 500,000

19 Đào Văn Bo 25/07/2010 7B2 THCS Vĩnh Thuận Kinh 3 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Đào Mỹ Loan Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 500,000

20 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 12/10/2010 7B2 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Lộc - Tân Thuận - Vĩnh Thuận Nguyễn Quốc Thống Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 500,000
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ĐỀ NGHỊ NHẬN QUÀ TÀI TRỢ - NĂM HỌC 2022-2023 (LỄ KHAI GIẢNG, NGÀY 05/09/2022 TẠI TRƯỜNG THCS VĨNH THUẬN)

TT Họ và tên sinh ngày Lớp HS Trường
Địa chỉ gia đình Hs 

(ấp,Kp, xã, huyện)

(Kèm theo Bảng đề nghị số……/ĐN-THCSVT, ngày 31 tháng 08 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thuận)

Con ông (bà)
Tóm tắt 

cụ thể hoàn cảnh gia đinh học sinh

Trị giá

 (đồng)/suất
Ký nhận

Biểu 2



TT Họ và tên sinh ngày Lớp HS Trường
Địa chỉ gia đình Hs 
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21 Lê Quốc Hào 20/11/2009 7B2 THCS Vĩnh Thuận Kinh 9 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Lê Thị Tú Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 500,000

22 Lý Hoàng Tính 12/10/2010 7B3 THCS Vĩnh Thuận Kinh 11 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Lý Văn Liêm Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 500,000

23 Võ Quỳnh Anh 30/09/2009 8C3 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Tây 2 - Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận Võ Văn Sol Cận nghèo, ít đất, cha mẹ đi làm thuê 500,000

24 Nguyễn Ngọc Huyền 22/10/2008 9D1 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Tây 2 - Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận Nguyễn Văn Lũ Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 500,000

25 Phạm Thị Mỹ Ái 21/01/2008 9D3 THCS Vĩnh Thuận Kinh 11 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Phạm Hồng Biển Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 500,000

12,500,000

Lập bảng

Vĩnh Thuận, ngày 31 tháng 08  năm 2022

CỘNG 

Bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng).


